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Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ………………  Mã đề 0107
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.




Câu 1. Cho tứ diện  có  lần lượt là trung điểm của . Mặt phẳng nào sau đây song song với đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[bookmark: _GoBack][image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm , . Tọa độ của điểm  thỏa mãn hệ thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 4. Gọi  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  quanh trục . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Có bao nhiêu nghiệm nguyên trong đoạn  của bất phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 6. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại . Cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ). Biết , . Thể tích của khối chóp  là
[image: ]





A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Cho số thực . Biểu thức  bằng biểu thức nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8. Nếu cấp số cộng  có số hạng thứ  là  thì công sai  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Một cửa hàng quần áo khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua quần áo cho trẻ em với mức giá nào (đơn vị: nghìn đồng). Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:
	Mức giá
	

	

	

	

	

	

	

	


	Số khách hàng
	20
	65
	40
	25
	12
	10
	8
	5





Khoảng ,  chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Tính tổng  được kết quả là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ và  là các số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11. Trong không gian , cho hai điểm  và . Phương trình của mặt phẳng đi qua điểm  và vuông góc với  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Tập nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Một tổ cắt vải của một công ty may mặc có hai chiếc máy. Xác suất để máy thứ nhất, máy thứ hai hoạt động ổn định lần lượt là  và . Biết việc hoạt động ổn định hay không ổn định của hai chiếc máy là độc lập với nhau và tổ cắt vải hoạt động bình thường được khi ít nhất một máy hoạt động ổn định.

a) Xác suất máy thứ nhất hoạt động không ổn định là .

b) Xác suất chỉ có một máy hoạt động ổn định là .

c) Xác suất cả hai máy đều không hoạt động ổn định là .

d) Xác suất để tổ cắt vải hoạt động bình thường là .




Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho , mặt phẳng  và mặt cầu .


a) Mặt cầu  có tâm .



b) Khoảng cách từ tâm  đến mặt phẳng  bằng .




c) Gọi  là góc giữa giá của  và mặt phẳng . Khi đó .








d) Gọi  là hai điểm lần lượt thuộc mặt cầu  và mặt phẳng . Biết đường thẳng  có vectơ chỉ phương là . Khi đoạn  đạt giá trị lớn nhất thì tọa độ  với .


Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị . Khi đó

a) .

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình .


c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị  bằng .





d) Gọi  là một điểm trên đồ thị . Tiếp tuyến tại  tạo với hai đường tiệm cận của  một tam giác có diện tích bằng .






Câu 4. Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của máy bay khi chạy đà được cho bởi  (đơn vị ), với  và  là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi bắt đầu chạy đà. Biết rằng sau  giây thì máy bay đạt vận tốc  và cất cánh.

a) Khi bắt đầu chạy đà, vận tốc của máy bay là .


b) Giá trị của  là .

c) Trước khi cất cánh, máy bay đã chạy một quãng đường  mét trên đường băng.


d) Biết rằng máy bay có thể cất cánh nếu đạt vận tốc tối thiểu là . Sau khi chạy được  mét trên đường băng, máy bay đã đủ điều kiện cất cánh.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.






Câu 1. Trong một kỳ thi bằng hình thức vấn đáp, ban tổ chức chuẩn bị một bộ câu hỏi gồm  câu hỏi khác nhau, mỗi câu được đựng trong một phong bì kín giống hệt nhau. Có ba thí sinh  và  cùng tham gia. Quy tắc chọn câu hỏi như sau: mỗi thí sinh lần lượt chọn ngẫu nhiên  phong bì từ bộ  câu hỏi đó để xác định phần thi của mình (sau khi mỗi thí sinh chọn xong, các câu hỏi được hoàn trả lại để thí sinh tiếp theo vẫn chọn từ bộ  câu ban đầu).
Biết rằng xác suất để xảy ra đồng thời hai điều kiện:

 • Có ít nhất một câu hỏi mà cả ba thí sinh  đều chọn giống nhau.

 • Tổng số câu hỏi khác nhau mà cả ba thí sinh đã chọn được là đúng  câu.


được viết dưới dạng phân số tối giản  (với  là các số nguyên dương). Tính giá trị của biểu thức:

.










Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ , đài kiểm soát không lưu đặt tại gốc tọa độ . Mỗi đơn vị trên trục tọa độ ứng với . Một máy bay đang ở vị trí , chuyển động theo đường thẳng có vectơ chỉ phương  và bay theo hướng về phía đài kiểm soát không lưu. Máy bay sẽ được hiển thị trên màn hình ra-đa nếu nằm trong phạm vi cách đài kiểm soát không lưu không quá . Gọi  là vị trí đầu tiên mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra-đa. Thời gian máy bay di chuyển từ vị trí  đến  là bao nhiêu biết rằng vận tốc của máy bay là . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của phút)












Câu 3. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm  năm ngày ra trường, ban tổ chức quyết định đặt hàng một đơn vị thủ công mỹ nghệ để chế tác các huy hiệu cài áo đặc biệt. Huy hiệu được thiết kế trên một phôi bạc hình vuông  có cạnh bằng . Theo bản vẽ kỹ thuật từ các nghệ nhân, cấu trúc của huy hiệu được phân chia như sau: lấy một điểm  được xác định bên trong phôi bạc sao cho khoảng cách từ  đến cạnh dưới  là  và cách cạnh bên trái  là , cạnh vòm là một cung tròn đi qua ba điểm ; đường lượn là một phần của đường Parabol đi qua ba điểm . Phần tô đậm trong bản vẽ sẽ được phủ men sứ màu xanh lam. Các phần còn lại sẽ được giữ nguyên màu bạc để khắc tên trường và niên khóa. Hãy tính diện tích phần cần phủ men sứ màu xanh để đơn vị sản xuất báo giá chính xác chi phí vật liệu. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ).
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Câu 4. Công ty công nghệ chuyên sản xuất chip điện tử. Chi phí để sản xuất  đơn vị sản phẩm được xác định bởi hàm số:  (USD).




Một tập đoàn viễn thông ký hợp đồng mua sản phẩm với mức giá như sau:  sản phẩm đầu tiên được bán với giá  USD/sản phẩm. Từ sản phẩm thứ  trở đi, giá thu mua giảm xuống còn  USD/sản phẩm.


Do việc sản xuất quá nhiều chip có thể gây quá tải cho hệ thống xử lý chất thải của khu công nghiệp. Vì vậy, cơ quan thuế nhà nước đã áp dụng một mức thuế phụ thu  (USD) trên mỗi đơn vị sản phẩm, nhưng chỉ tính từ sản phẩm thứ  trở đi. Để cơ quan thuế thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất thì công ty công nghệ cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất?











Câu 5. Anh An có số vốn tự có là  tỷ đồng. Để mua một căn hộ chung cư tiềm năng, anh vay thêm ngân hàng  tỷ đồng với lãi suất  theo thể thức lãi kép, kì hạn  năm. Anh dùng toàn bộ số tiền  tỷ đồng để mua căn hộ với đơn giá  triệu đồng/. Sau đúng  năm đầu tư, giá chung cư khu vực đó tăng lên, anh bán lại với giá  triệu đồng/. Ngay sau khi nhận tiền bán nhà, anh thực hiện tất toán toàn bộ khoản nợ (gốc và lãi) cho ngân hàng. Hỏi sau khi trừ đi các chi phí nợ vay, anh An còn lại số tiền lãi là bao nhiêu triệu đồng so với số vốn  tỷ đồng ban đầu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị triệu đồng).










Câu 6. Cho khối chóp  đáy  là hình thoi có , cạnh bên  và  vuông góc với mặt phẳng đáy. Số đo góc nhị diện  bằng . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
---HẾT---
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần I.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	D


Phần II.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	2
	Sai
	Đúng
	Sai
	Sai

	3
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Đúng

	4
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng


Phần III.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Kết quả
	5893
	9
	197
	1375
	379
	2,6


LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN
Câu 1




Trong tam giác , vì  lần lượt là trung điểm của  nên .


Ta cần tìm mặt phẳng song song với , tức là mặt phẳng song song với .



 •  cắt  tại  nên không song song. 



 •  cắt  tại  nên không song song. 


 •  chứa luôn  nên không gọi là song song. 





 •  chứa , mà  và  nên . 
Đáp án: D.
Câu 2
Từ bảng biến thiên:


 • Hàm số giảm đến , tại đó đạt cực tiểu . 


 • Sau đó tăng đến , tại đó đạt cực đại . 
 • Rồi lại giảm. 

Vậy giá trị cực đại là .
Đáp án: C.
Câu 3

Ta có






.


Với , :

.
Đáp án: A.
Câu 4

Khi quay quanh trục , thể tích khối tròn xoay là

.

Ở đây , nên

.
Đáp án: D.
Câu 5

Giải bất phương trình
.

Ta viết , nên

.

Vì  nên hàm mũ nghịch biến, do đó

.



Các số nguyên trong đoạn  thỏa mãn là , có  số.
Đáp án: B.
Câu 6
Thể tích khối chóp:

.




Vì tam giác  vuông tại , ,  nên

.

Lại có , suy ra

.
Đáp án: A.
Câu 7

.
Đáp án: D.
Câu 8
Với cấp số cộng, công sai là

.

Ở đây  nên

,
do đó

.
Đáp án: A.
Câu 9
Tổng số khách hàng:

.

Tứ phân vị thứ nhất  nằm ở vị trí

.
Tần số tích lũy:


 • :  


 • :  



Vì  nên  thuộc lớp .


Vậy , , suy ra

.
Đáp án: A.
Câu 10
Từ đồ thị:


 • Nhánh phải đi lên khi  nên . 


 • Tại , đồ thị nằm dưới trục hoành nên . 

Vậy .
Đáp án: D.
Câu 11

.



Mặt phẳng đi qua  và vuông góc với  nên có vectơ pháp tuyến là .
Phương trình mặt phẳng:





.
Đáp án: B.
Câu 12

.
Đáp án: D.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1
Gọi:


 • : máy 1 hoạt động ổn định, . 


 • : máy 2 hoạt động ổn định, . 
Hai biến cố độc lập.
a)
Xác suất máy 1 không ổn định là

.
Kết luận: Đúng.
b)
Xác suất chỉ có một máy hoạt động ổn định là

.

Không phải .
Kết luận: Sai.
c)
Xác suất cả hai máy đều không ổn định là

.

Không phải .
Kết luận: Sai.
d)
Tổ hoạt động bình thường khi ít nhất một máy ổn định:

.
Kết luận: Đúng.
Câu 2

Mặt cầu:


.


Vậy tâm , bán kính .
a)

Đề cho tâm  là sai.
Kết luận: Sai.
b)


Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là

.
Kết luận: Đúng.
c)



Góc giữa đường thẳng có vectơ chỉ phương  và mặt phẳng  là .


Vectơ pháp tuyến của  là .
Ta có

,

,

.
Công thức đúng là

.

Vậy .
Kết luận: Sai.
d)






Vì  có vectơ chỉ phương là , điểm  thuộc mặt phẳng  nên độ dài  tỉ lệ với khoảng chênh lệch .



Để  lớn nhất thì  phải là điểm trên mặt cầu làm cho biểu thức  nhỏ nhất.



Mặt cầu có tâm , pháp tuyến cần xét là , nên điểm xa nhất theo hướng  là

.
Khi đó

.
Kết luận: Sai.
Câu 3

Cho .
a)
Đạo hàm:



.
Kết luận: Đúng.
b)
Chia đa thức:

.


Vậy tiệm cận xiên là , không phải .
Kết luận: Sai.
c)
Tìm cực trị:

.
Tính tung độ:

,

.


Hai điểm cực trị là  và .
Khoảng cách giữa chúng:

.
Kết luận: Đúng.
d)



Đặt  trên  với .
Ta có


,
.





Tiếp tuyến tại  cắt tiệm cận đứng  tại điểm , cắt tiệm cận xiên  tại điểm .
Sau khi rút gọn, diện tích tam giác tạo bởi tiếp tuyến và hai tiệm cận luôn bằng

.
Vậy khẳng định đề bài là đúng.
Kết luận: Đúng.
Câu 4


Cho  (m/s), và sau  giây thì

.
Suy ra

.
a)

Lúc bắt đầu chạy đà, :

.
Kết luận: Đúng.
b)


Ta tìm được , không phải .
Kết luận: Sai.
c)
Quãng đường trước khi cất cánh:

.

Không phải  m.
Kết luận: Sai.
d)
Vận tốc tối thiểu để cất cánh:

.
Ta giải

.
Khi đó quãng đường đã chạy:

.


Vì  nên sau khi chạy  m, máy bay đã đủ điều kiện cất cánh.
Kết luận: Đúng.
PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1



Mỗi thí sinh chọn  câu từ  câu, nên số cách mỗi người chọn là .
Tổng số kết quả có thể xảy ra là

.
Ta cần đồng thời thỏa:
 • có ít nhất một câu mà cả ba cùng chọn, 

 • tổng số câu hỏi khác nhau mà cả ba chọn được là đúng . 
Gọi:

 • : số câu xuất hiện ở đúng 1 thí sinh, 

 • : số câu xuất hiện ở đúng 2 thí sinh, 

 • : số câu xuất hiện ở cả 3 thí sinh. 
Khi đó

,

.
Lấy phương trình dưới trừ phương trình trên:

.

Vì có ít nhất một câu cả ba cùng chọn nên .
Suy ra chỉ có khả năng:

.
Nghĩa là:


 • có đúng  câu được cả  cùng chọn, 


 • có đúng  câu được đúng  người chọn, 


 • còn lại  câu mỗi câu chỉ do đúng  người chọn. 
Đếm số trường hợp thuận lợi

 • Chọn câu mà cả ba cùng chọn:  cách. 

 • Chọn câu được đúng hai người cùng chọn:  cách. 

 • Chọn cặp thí sinh cùng chọn câu đó:  cách. 



 • Còn lại  câu, phân cho ba thí sinh với số lượng riêng lẻ lần lượt là :
 cách. 
Vậy số trường hợp thuận lợi là

.
Xác suất cần tìm:

.

Do đó , suy ra

.

Đáp án: .
Câu 2
Vị trí máy bay:

,

vectơ chỉ phương .
Phương trình tham số đường bay:


, với .

Máy bay xuất hiện trên ra-đa khi cách gốc tọa độ không quá  km, tức là

.
Ta có

.
Rút gọn được

.


Suy ra  hoặc .

Vì máy bay bay từ ngoài vào trong vùng ra-đa nên vị trí đầu tiên xuất hiện là khi .
Khi đó

.


Thời gian bay từ  đến :



.
Làm tròn đến phút:

Đáp án: .
Câu 3
Đặt hệ trục tọa độ với

.





Vì khoảng cách từ  đến  bằng  và đến  bằng  nên

.

1) Phương trình cung tròn qua 
Gọi đường tròn có dạng

.


Vì đi qua  nên .

Đi qua :

.

Đi qua :

.
Vậy đường tròn là

.


Đó là nửa đường tròn bán kính , tâm .
Diện tích phần bên trái cung tròn là

.

2) Phương trình parabol qua 

Đặt parabol có dạng .


Đi qua  nên .

Đi qua  nên

.

Đi qua  nên

.
Giải ra được

.
Vậy

.

Diện tích phần dưới parabol trên đoạn  là

.
3) Diện tích phần giao nhau cần cộng lại


Phần giao giữa “bên trái cung tròn” và “dưới parabol” là miền từ  đến :

.
Tính được

.
4) Diện tích phần tô đậm
Phần tô đậm là

.
Suy ra



.
Làm tròn đến hàng đơn vị:

Đáp án: .
Câu 4
Chi phí:

.
1) Doanh thu


 • Nếu  thì
. 


 • Nếu  thì
. 


Thuế phụ thu chỉ áp dụng từ sản phẩm thứ , nên nếu  thì tiền thuế là

.

2) Lợi nhuận của công ty khi 
Khi đó





.
Đây là parabol quay xuống, nên lợi nhuận lớn nhất tại đỉnh:



.

Vậy với mỗi mức thuế , công ty sẽ chọn sản xuất

.
3) Tiền thuế nhà nước thu được
Khi đó



.
Đây là parabol quay xuống, đạt cực đại tại

.
Khi đó sản lượng tối ưu của công ty là

.

Đáp án: .
Câu 5
Anh An có:

 • vốn tự có:  tỷ đồng, 

 • vay ngân hàng:  tỷ đồng, 

 • tổng tiền mua căn hộ:  tỷ đồng. 


Giá mua là  triệu đồng/, nên diện tích căn hộ là

.



Sau  năm, giá bán là  triệu đồng/, nên số tiền bán được là


 triệu đồng  tỷ đồng.

Khoản nợ ngân hàng sau  năm theo lãi kép:

 tỷ đồng.
Sau khi trả nợ, số tiền còn lại là

 tỷ đồng.

So với số vốn ban đầu  tỷ đồng, tiền lãi là


 tỷ đồng
 triệu đồng.
Làm tròn đến hàng đơn vị triệu đồng:

Đáp án: .
Câu 6

Gọi cạnh hình thoi là .
Chọn hệ trục tọa độ trong mặt phẳng đáy:

 • , 

 • , 

 • , 

 • . 


Khi đó  là hình thoi và .


Vì  và  nên

.

1) Dùng điều kiện góc nhị diện 
Tính theo công thức góc giữa hai mặt phẳng, ta được

.
Suy ra









.


2) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và 
Khi đó

.
Vectơ chỉ phương:

,

.
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

.
Tính ra được

.
Làm tròn đến hàng phần mười:

Đáp án: .
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